BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 04/2014/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và để hướng dẫn Luật số 31/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015, trong đó có nội dung hướng dẫn người nộp thuế thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì lập hóa đơn điện tử và gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế. 

Triển khai thực hiện các Nghị định nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành 03 (ba) Thông tư hướng dẫn gồm: - Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định chung về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư số 39/2014/TT-BTC thay thế các Thông tư: Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 8/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC; Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013); - Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; - Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 1/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô. 
Đồng thời để triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, mở rộng việc điện tử hóa các thủ tục hành chính và thực hiện Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BCT ngày 23/06/2015. 
 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP

1. Kết quả chung

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP đã thay đổi phương thức quản lý hóa đơn phù hợp với công tác quản lý thuế tại thời điểm năm 2010, góp phần quản lý rủi ro và phù hợp với thông lệ quốc tế, cụ thể như sau:

Một là, Nghị định số 51 về hoá đơn đã chuyển đổi phương thức phát hành, quản lý hóa đơn của doanh nghiệp từ cơ chế “mua hóa đơn của cơ quan thuế” sang cơ chế “doanh nghiệp tự đặt in, tự in hóa đơn” để sử dụng và chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn (giấy) của cơ quan thuế bằng việc phân quyền cho Cục Thuế các địa phương được đặt in hóa đơn bán cho các tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh. Quy định tại Nghị định số 51 về hoá đơn đã tạo ra sự đổi mới trong việc trao quyền tự chủ về hóa đơn cho các doanh nghiệp, góp phẩn cải các thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế địa phương trong công tác quản lý hóa đơn
.
Hai là, Nghị định số 51 về hoá đơn với nội dung cơ bản là phát hành, sử dụng hóa đơn giấy nhưng đã có quy định về hóa đơn điện tử. Việc bổ sung hình thức hóa đơn điện tử có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại.

Ba là, Nghị định số 51 về hoá đơn đã quy định: doanh nghiệp rủi ro
 phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trong thời gian 12 tháng; hộ kinh doanh không được đặt in, không được tự in hóa đơn; đối với doanh nghiệp mới thành lập khi tự in hóa đơn lần đầu, đặt in hóa đơn lần đầu phải thông báo với cơ quan thuế; quy định rõ hơn về điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn. Các quy định bổ sung này đã hạn chế được một phần tình trạng hộ kinh doanh, doanh nghiệp đặt in, tự in hóa đơn để xuất hóa đơn khống, mua bán lòng vòng, sử dụng bất hợp pháp, gây thất thu ngân sách nhà nước, gian lận thương mại, ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Bốn là, Nghị định số 51 về hoá đơn đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hóa đơn, như: quy chuẩn hóa các quy trình quản lý, thanh tra, kiểm tra hóa đơn trong nội bộ cơ quan thuế, xây dựng phần mềm cập nhật các thông tin hóa đơn đã phát hành và hóa đơn không còn giá trị sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ cơ quan thuế trong việc tra cứu hóa đơn của các doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn và hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn.
Năm là, việc triển khai áp dụng hoá đơn điện tử do các doanh nghiệp lựa chọn theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Hiện nay trên phạm vi cả nước đã có 656 doanh nghiệp thực hiện hoá đơn điện tử với số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng khoảng 277,98 triệu hoá đơn/năm 2016. Cơ bản các tỉnh, thành trên cả nước đều đã có doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh và là các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có hạ tầng công nghệ thông tin phát triển (như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn Hà Nội...). Việc áp dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp nêu trên được đánh giá là mang lại kết quả tốt, được khách hàng chấp thuận, mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp; qua đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kinh doanh, hạch toán kế toán nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Về phía khách hàng: thói quen sử dụng hóa đơn giấy của khách hàng đã dần thay đổi, khách hàng đã hợp tác hơn với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã giúp khách hàng thuận tiện trọng thanh toán, khách hàng có thể truy cập vào Website của bên bán để xem và tải hóa đơn khi cần do đó khách hàng không phải lưu trữ, bảo quản hóa đơn, tránh rủi ro mất hóa đơn và tiết kiệm được chi phí do không phải in ra giấy.
Sáu là, việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC vừa góp phần giảm thời gian, chi phí về hoá đơn cho doanh nghiệp, vừa góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn. Việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã triển khai trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, đã có 315 doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế phát hành hóa đơn mã xác thực của cơ quan thuế (trong đó Hà Nội có 201 doanh nghiệp; TP Hồ Chí Minh có 114 doanh nghiệp, tính đến hết ngày 02/12/2016, tổng số hóa đơn đã phát hành và được xác thực là 2.449.548 hóa đơn, tổng tiền doanh thu đã xác thực là 18.934 tỷ đồng và tổng số thuế đã xác thực là 880,8 tỷ đồng). Kết quả thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho thấy:
- Giảm thời gian làm thủ tục hành chính thuế: Giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn, không phải làm thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn, rút ngắn thời gian thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, sử dụng ngay hóa đơn khi đăng ký, không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Giảm chi phí cho doanh nghiệp: Giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt chi phí lưu trữ hóa đơn. Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, doanh nghiệp không phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn, dữ liệu từ hóa đơn điện tử được kết nối tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên doanh nghiệp không mất thời gian lập Tờ khai thuế GTGT. Do đó giảm được thời gian tuân thủ pháp luật thuế.
- Khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn: Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán nên khả năng làm giả hóa đơn là khó, vì vậy việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in) sẽ khắc phục được tình trạng làm giả hóa đơn.
Cụ thể: 

Số lượng tổ chức, cá nhân sử dụng các loại  hóa đơn qua các năm như sau: 

- Đối với doanh nghiệp 
	Năm
	Số lượng doanh nghiệp

	
	Mua hóa đơn của cơ quan thuế
	Tỷ lệ (%)
	Đặt in hóa đơn
	Tỷ lệ (%)
	Tự in hóa đơn
	Tỷ lệ (%)
	Sử dụng HĐĐT
	Tỷ lệ (%)
	TỔNG

	2011
	158.358
	36,588
	260.226
	60,124
	14.199
	3,281
	30
	0,007
	432,813

	2012
	61.100
	13,714
	372.340
	83,575
	12.037
	2,702
	36
	0,008
	49,918

	2013
	15.974
	3,663
	408.768
	93,737
	11.320
	2,592
	35
	0,008
	425,909

	2014
	28.336
	5,886
	441.985
	91,804
	10.996
	2,284
	125
	0,026
	481,442

	2015
	30.677
	6,159
	457.442
	91,841
	9.633
	1,934
	331
	0,066
	498,083

	2016
	38.641
	7,002
	503.024
	91,157
	9.502
	1,722
	656
	0,119
	551,823


	Năm
	Số lượng hóa đơn sử dụng

	
	Số lượng HĐ mua của CQT
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng HĐ đặt in
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng hóa đơn tự in
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng hóa đơn điện tử
	Tỷ lệ (%)
	TỔNG

	2011
	29.047.066
	0.467
	587.471.637
	9.441
	5.605.917.031
	90.092
	9.014
	0.0001
	

	2012
	27.301.663
	0.513
	901.040.173
	16.939
	4.390.827.853
	82.546
	158.141
	0.003
	

	2013
	28.467.323
	0.939
	759.888.169
	25.075
	2.241.682.457
	73.972
	420.775
	0.014
	

	2014
	25.508.011
	1.465
	962.840.411
	55.305
	648.230.140
	37.234
	104.382.615
	5.996
	

	2015
	22.811.566
	0.966
	1.049.986.826
	44.447
	1.086.457.645
	45.991
	203.055.537
	8.596
	

	2016
	16.938.360
	0.500
	974.278.049
	28.777
	2.116.453.583
	62.513
	277.977.559
	8.211
	


- Đối với hộ kinh doanh 

	Năm
	Số lượng hộ kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế
	Số lượng hóa đơn mua

	2011
	80.432
	14.952.429

	2012
	157.559
	28.896.833

	2013
	311.460
	56.871.498

	2014
	619.248
	113.058.159

	2015
	1.238.496
	226.116.318

	2016
	135.417
	26.496.240


Số liệu trên cho thấy: Số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in mang tính ổn định qua các năm tuy nhiên số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2011 mới chỉ có 30 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì đến năm 2015 con số này đã là 331 và năm 2016 là 656 doanh nghiệp. Theo đó số lượng hóa đơn điện tử doanh nghiệp sử dụng cũng tăng qua các năm, nếu năm 2011 số lượng hóa đơn điện tử sử dụng mới chỉ là 9.014 hóa đơn thì năm 2016 đã tăng lên hơn 277 triệu hóa đơn. 
2. Báo cáo kết quả triển khai thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

2.1. Về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử do doanh nghiệp tự phát hành

Thực hiện nguyên tắc quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ
, Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC là hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp đủ điều kiện tự phát hành và gửi đến người mua. 
Từ năm 2014, Bộ Tài chính đã khuyến khích một số doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa đơn giấy, đã có hạ tầng công nghệ thông tin, tuân thủ pháp luật thuế để áp dụng hóa đơn điện tử như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn Hà Nội (tình hình sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp này được nêu tại Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP kèm theo).

Việc sử dụng hoá đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích, đến nay trên phạm vi cả nước đã có 656 doanh nghiệp thực hiện hoá đơn điện tử với số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng khoảng  277,98 triệu hoá đơn. Cơ bản các tỉnh, thành trên cả nước đều đã có doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh và là các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ,  có hạ tầng công nghệ thông tin phát triển, ít rủi ro. 

Đánh giá kết quả sử dụng hóa đơn điện tử:

Việc áp dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp nêu trên được đánh giá là mang lại kết quả tốt, được khách hàng chấp thuận, mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp; qua đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kinh doanh, hạch toán kế toán nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Về phía khách hàng: thói quen sử dụng hóa đơn giấy của khách hàng đã dần thay đổi, khách hàng đã hợp tác hơn với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã giúp khách hàng thuận tiện trọng thanh toán, khách hàng có thể truy cập vào Website của bên bán để xem và tải hóa đơn khi cần do đó khách hàng không phải lưu trữ, bảo quản hóa đơn, tránh rủi ro mất hóa đơn và tiết kiệm được chi phí do không phải in ra giấy.

2.2. Về triển khai Hóa đơn điện tử có mã cơ quan Thuế

Trên cơ sở thông lệ quốc tế một số nước có sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có điểm khác với hóa đơn điện tử do doanh nghiệp phát hành và gửi đến người mua như nêu trên là trước khi được gửi cho người mua thì hóa đơn điện tử được truyền đến hệ thống điện tử của cơ quan thuế để được gắn mã điện tử của cơ quan thuế. Thông qua mã điện tử này, cơ quan thuế sẽ có nội dung dữ liệu của hóa đơn.  

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế, tăng cường quản lý của Nhà nước đối với hóa đơn, góp phần hạn chế tình trạng gian lận hóa đơn, nâng cao trách nhiệm người bán và giảm thiểu rủi ro cho người mua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực với mục tiêu:

- Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn tập trung để phục vụ công tác quản lý thuế; 

- Cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục về hóa đơn; 

- Thí điểm về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để hoàn thiện chính sách về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đồng thời hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trước khi triển khai rộng toàn quốc;

Việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã triển khai trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, đã có 315 Doanh nghiệp đăng ký với cơ quan thuế phát hành hóa đơn mã xác thực của cơ quan thuế (trong đó Hà Nội có 201 doanh nghiệp; TP Hồ Chí Minh có 114 doanh nghiệp). Tính đến hết ngày 02/12/2016, tổng số hóa đơn đã phát hành và được xác thực: 2.449.548 hóa đơn, tổng tiền doanh thu đã xác thực: 18.934 tỷ đồng và tổng số thuế đã xác thực: 880,8 tỷ đồng. 

Đánh giá kết quả sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đem lại lợi ích cho doanh nghiệp: 

- Giảm thời gian làm thủ tục hành chính Thuế: giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn; không phải làm thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn; rút ngắn thời gian thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, sử dụng ngay hóa đơn khi đăng ký; không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

- Giảm chi phí cho doanh nghiệp: giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt chi phí lưu trữ hóa đơn. Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, doanh nghiệp không phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn, dữ liệu từ hóa đơn điện tử được kết nối tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên doanh nghiệp không mất thời gian lập Tờ khai thuế GTGT. Do đó giảm được thời gian tuân thủ pháp luật thuế. 

- Khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn: Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán nên khả năng làm giả hóa đơn là khó, vì vậy việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in) sẽ khắc phục được tình trạng làm giả hóa đơn. 

Qua thời gian thí điểm, hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã dần đi vào thực tiễn và một số doanh nghiệp tham gia thí điểm đã lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực để thay thế các hình thức hóa đơn trước đây. Tuy nhiên, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chủ yếu là các doanh nghiệp tự nguyện tham gia, không có các doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp có rủi ro, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế. Đây là những đối tượng có ý thức chấp hành pháp luật về thuế thấp, do chưa có biện pháp chế tài bắt buộc nên các doanh nghiệp sẽ phản ứng, không muốn hợp tác với cơ quan thuế. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
Qua thực tế triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và qua thực tế áp dụng hóa đơn điện tử/hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn hiện hành còn gặp những hạn chế, bất cập như sau:

- Quy định về in, phát hành, sử dụng hóa đơn của Nghị định số 51 về hoá đơn được xây dựng cơ bản để áp dụng quản lý đối với hóa đơn giấy đã không còn phù hợp với bối cảnh triển khai thủ tục hành chính điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Chỉ thị số 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, với nội dung cơ bản thực hiện hoá đơn, chứng từ điện tử trong năm 2018 đối với toàn nền kinh tế.
- Nghị định số 51 về hoá đơn chưa tạo điều kiện pháp lý đầy đủ cho việc triển khai rộng rãi, phổ biến áp dụng hoá đơn điện tử trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế đã có sự chuyển biến rõ rệt so với các năm trước.

- Với việc sử dụng hoá đơn giấy phổ biến (đặt in, tự in hoá đơn giấy, không có sự kết nối dữ liệu về hoá đơn với cơ quan thuế) nên một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của Luật doanh nghiệp trong thủ tục thành lập doanh nghiệp để thành lập nhiều doanh nghiệp, hoặc mua lại doanh nghiệp, thực tế không kinh doanh nhưng được sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước, hoặc không kê khai nộp thuế để trốn thuế.
- Trong quá trình thực hiện quản lý thu thuế, các quy định liên quan đến hoá đơn, chứng từ đã thay đổi hoặc ban hành mới đã dẫn đến những hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng hoá đơn.

Từ những tồn tại, bất cập nêu trên thì cần thiết xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP để thay đổi phương thức quản lý hóa đơn theo hướng áp dụng quản lý hiện đại là cần thiết trong đó quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ là nội dung chủ yếu. 

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP 
Việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định về hoá đơn xuất phát từ các lý do sau:
Một là, việc sửa đổi Nghị định về hoá đơn tạo hành lang pháp lý cho việc áp dụng rộng rãi phổ biến hoá đơn điện tử, đáp ứng triển khai thủ tục hành chính điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Chỉ thị số 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, với nội dung cơ bản thực hiện hoá đơn, chứng từ điện tử trong năm 2018 đối với toàn nền kinh tế.
Nghị định số 51 về hoá đơn đã tạo tiền đề áp dụng hoá đơn điện tử
 song chưa đảm bảo được cơ sở pháp lý cho việc chuyển hẳn sang áp dụng rộng rãi phổ biến. Trước sự phát triển nhanh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế, hoạt động mua bán bằng phương thức điện tử phát triển với tốc độ ngày càng nhanh
, việc khai thuế, đăng ký nộp thuế điện tử của các doanh nghiệp đã được áp dụng phổ biến
, 100% doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu nhập khẩu đều đã thực hiện các thủ tục hải quan điện tử
, hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan thuế đã đảm bảo kết nối từ Tổng cục (cấp trung ương) tới 63 Cục thuế và gần hết các Chi cục thuế trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020
 thúc đẩy việc sử dụng thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán giữa cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ, đến đầu năm 2017, cả nước đã có hơn 43,9 triệu thuê bao 3G và hơn 9,3 triệu thuê bao Internet băng thông rộng cố định, hiện tại các nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Mobiphone) đang triển khai cung cấp dịch vụ mạng 4G thay thế cho mạng 3G trên cả nước. Theo đó, cần thiết sửa đổi Nghị định số 51 về hoá đơn hướng tới mục tiêu tạo khung pháp lý để áp dụng phổ biến hoá đơn điện tử, đáp ứng triển khai thủ tục hành chính điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Chỉ thị số 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
Hai là, từ yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế, trong đó có thủ tục về quản lý, sử dụng hoá đơn, hướng tới hoạt động quản lý hoá đơn thống nhất, dễ thực hiện hơn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hoá đơn để phòng, chống việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoá đơn để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước.
Ba là, để tạo cơ sở pháp lý thống nhất và đồng bộ áp dụng trong nền kinh tế và khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định số 51 về hoá đơn hiện hành.
Từ ngày Nghị định số 51 về hoá đơn ban hành đến nay, có nhiều văn bản pháp luật liên quan đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, đòi hỏi Nghị định số 51 về hoá đơn phải sửa đổi để bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp, như: Luật kế toán số 88/2015/QH13 QH13 ngày 20/11/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017) có nội dung quy định về hoá đơn khác với Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 (là một trong những cơ sở pháp lý để ban hành Nghị định số 51 về hoá đơn); Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có nội dung “Người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) kinh doanh thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì lập hóa đơn điện tử và gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế”; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016) có nội dung quy định “thủ tục hành chính” không được quy định trong thông tư...; đồng thời phải sửa đổi, bổ sung những quy định trong  Nghị định số 51 về hoá đơn để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện gần 7 năm qua.
Bốn là, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật kế toán năm 2015, Luật Giao dịch điện tử, Luật Quản lý thuế, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các Luật thuế và pháp luật có liên quan.

Năm là, đảm bảo cơ sở thực tiễn phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng bộ với việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt đã được quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP, Nghị định số 80/2016/NĐ-CP và Đề án không dùng tiền mặt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016.

Sáu là, kế thừa và phát triển các kết quả đạt được của việc quy định và triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế thời gian qua.


2. Nội dung đề xuất sửa đổi
Nghị định về hoá đơn (sửa đổi) sẽ quy định chính về hoá đơn điện tử với các nội dung như sau:
2.1. Quy định chung 

Trên cơ sở kế thừa những quy định chung đã được quy định tại Nghị định số 51, 04 và pháp quy hóa một số nội dung đã được hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính lên Nghị định, trình Chính phủ quy định như sau:

- Quy định tách biệt giữa Hóa đơn giấy theo hình thức đặt in, tự in và Hóa đơn điện tử.

Về Hóa đơn giấy: Hóa đơn giấy tự in là hóa đơn do cơ quan thuế tự in từ các thiết bị để cấp lẻ cho tổ chức, cá nhân; hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn giấy đặt in là hóa do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để bán cho các tổ chức, cá nhân. 

Về hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử  là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ gồm 2 loại: Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 
Hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số xác thực qua hệ thống xác thực hóa đơn của cơ quan thuế hoặc của tổ chức T-Van.  Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. 

Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bảo đảm nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

- Bổ sung quy định hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là hành vi sử dụng hóa đơn đã được cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng đối với các hóa đơn chưa lập của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh; hóa đơn theo thông báo của cơ quan thuế không có giá trị sử dụng trong trường hợp cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. 


2.2. Quy định về Hóa đơn điện tử 

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị số 26/CT-TTg là cơ bản thực hiện hoá đơn, chứng từ điện tử trong năm 2018, đề xuất dự kiến mở rộng đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp và đối tượng áp dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, cụ thể như sau:

a. Về Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp 


- Về đối tượng áp dụng: 

+ Những doanh nghiệp đã áp dụng Hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC sẽ tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. 

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng có: chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 


+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nếu có đủ điều kiện nêu trên thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 


+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập nếu đủ điều kiện áp dụng HĐĐT của doanh nghiệp, không lựa chọn mua HĐ đặt in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp.

- Về điều kiện sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp: 

Để sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp, kế thừa những nội dung đã được quy định tại TT 32/2011/TT-BTC và căn cứ tình hình thực tế, đề xuất: để sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp thì tổ chức kinh tế chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện: - CSKD đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; - Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; - Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.


- Về nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp:  trước khi sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện đăng ký/thông báo với cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và định kỳ phải chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế theo hình thức chuyển thông tin dữ liệu của từng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phát sinh trong tháng cùng Tờ khai thuế GTGT. 

- Trên cơ sở kế thừa các nội dung đã được hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC đề xuất dự thảo Nghị định có quy định các nội dung: (i) phương thức lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp; (ii) Điều kiện của hóa đơn điện tử của doanh nghiệp; (iii) Điều kiện của tổ c hức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT; (iv) Quy trình sao lưu dữ liệu; (v) Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập; (vi) Chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.  


b. Về Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

- Về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

Đề xuất mở rộng đối tượng sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế cụ thể như sau: 

(i) Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018; 

(ii) Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;


(iii) Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

(iv) Các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

(v) Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trong thời gian 06 tháng. Hết thời gian 6 tháng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế thông qua T-Van; 

(vi) Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế;

(vii) Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính phù hợp với quy mô, ngành nghề, địa bàn. 

- Kế thừa những nội dung hợp lý của Quyết định số 1209/QĐ-BTC về hóa đơn điện tử có mã xác thực của Bộ Tài để đưa vào dự thảo Nghị định các nội dung: (i) Hệ thống, mô hình cấp mã xác thực hóa đơn, (ii) Các phần mềm lập hóa đơn xác thực; (iii) Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực; (iv) Thay đổi thông tin đăng ký; (v) Ngừng sử dụng hóa đơn xác thực; (vi) Quy trình cấp mã xác thực; (vii) Chuyển đổi từ hóa đơn xác thực sang hóa đơn giấy; (viii) Gửi hóa đơn xác thực cho người mua; (ix) Xử lý hóa đơn sau khi lập và xác thực; (x) Hủy số hóa đơn xác thực; (xi) Kiểm tra kết quả cấp mã xác thực hóa đơn (xii) Trách nhiệm của doanh nghiệp. 

-  Về giá dịch vụ sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế:

Như Tổng cục thuế đã báo cáo về việc khai điện tử, nếu cơ quan thuế cung cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế miễn phí thì sẽ tạo áp lực cho ngành thuế và dẫn đến tình trạng quá tải cho hệ thống CNTT của ngành thuế do không đáp ứng được nhu cầu vì đa số các cơ sở kinh doanh sẽ lựa chọn sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế để không phải trả tiền - miễn phí. Người sử dụng được miễn phí nhưng thực tế ngành thuế lại phải bỏ chi phí để thường xuyên đầu tư, nâng cấp CSHT CNTT, nâng cấp các ứng dụng, các phần mềm lập HĐĐT. Mặt khác việc cung cấp miễn phí của cơ quan thuế sẽ khiến cho các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ HĐĐT sẽ không hoạt động được vì tất cả các cơ sở kinh doanh sẽ lựa chọn sử dụng miễn phí . Do đó đề xuất phương án cơ quan thuế và T-Van đều thu tiền phí dịch vụ khi cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. 

Việc thu Đối với cơ quan thuế thì có 2 phương án khác nhau như sau:

Phương án 1: 

Cơ quan thuế cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế có thu tiền. Bộ Tài chính hướng dẫn giá dịch vụ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế phù hợp đảm bảo đủ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ. 

Phương án 2: 

Cơ quan thuế cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế với mức giá là 300đ/hóa đơn. 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mới thành lập được miễn phí dịch vụ sử dụng HĐĐT của cơ quan thuế trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập. Hết thời gian miễn phí, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lựa chọn sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp (nếu đáp ứng điều kiện) hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế với mức giá dịch vụ do cơ quan thuế cung cấp là 300đ/hóa đơn. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được miễn phí sử dụng dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế. 

2.3. Quy định về hóa đơn đặt in, tự in

Theo kinh nghiệm các nước hiện nay thì vẫn tồn tại hóa đơn giấy tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng bán lẻ, một số đơn vị cung cấp dịch vụ đặc thù (dịch vụ xem phim, dịch vụ vận chuyển hành khách…) nên thực tế sẽ vẫn tồn tại song song hai (02) loại hình hóa đơn là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Tuy nhiên để phát triển mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử thì cần hạn chế các đối tượng đặt in, tự in hóa đơn, cụ thể:
- Từ năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ, cá nhân kinh doanh. Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập thực hiện trong thời gian 6 tháng và trong thời gian này cơ quan thuế sẽ hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp để chuyển sang áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Đối với một số trường hợp không có nhu cầu mua hóa đơn quyển mà sử dụng ít thì đề xuất cơ quan thuế sẽ cấp lẻ hóa đơn do cơ quan thuế tự in để sử dụng. 

Riêng đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc thù sử dụng tem, vé, thẻ là hóa đơn đặc thù có ghi mệnh giá thì các doanh nghiệp, tổ chức vẫn thực hiện đặt in tem, vé, thẻ để sử dụng như hiện hành. 

Những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018 và giao Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế.

- Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền và định kỳ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế. 

2.4. Về nguyên tắc sử dụng hóa đơn

Trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời đề xuất bổ sung một số nội dung để phù hợp với hóa đơn điện tử, cụ thể: 


- Nguyên tắc sử dụng hóa đơn: Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh; trường hợp lập hóa đơn giấy có nhiều liên khác nhau thì nội dung lập hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số; 


- Lập hóa đơn: Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn- không phân biệt giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn (bỏ quy định về việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 200.000 mới phải lập hóa đơn). Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn. 


- Ngày lập hóa đơn: Ngày lập hóa đơn là ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

- Hóa đơn điện tử được lập xong sau khi người bán đã ký xác nhận giao dịch đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử (không cần chữ ký điện tử người mua). 

- Quy định xử lý thu hồi hóa đơn đã lập, xử lý hóa đơn trong trường hợp không tiếp tục sử dụng, ủy nhiệm lập hóa đơn, việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.


Tại nội dung sử dụng hóa đơn của người mua hàng có quy định rõ: Hóa đơn điện có giá trị trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường, để đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu, để kê khai thanh toán vốn ngân sách. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng Hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp Hóa đơn giấy.
2.5. Quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ  giá trị gia tăng trong lĩnh vực Hóa đơn điện tử (T-Van)

Hiện nay các doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử theo hai hình thức: truy cập trực tiếp vào ứng dụng khai thuế điện tử tại cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ T-Van (là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT được cơ quan thuế ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế). Hiện hành tổ chức T-Van được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế - và cơ bản cung cấp các dịch vụ liên quan đến khai thuế điện tử - chưa có quy định về cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

Tham khảo thông lệ một số nước đã áp dụng hóa đơn điện tử thì: 

- Một số nước quy định các doanh nghiệp sử dụng Hóa điện tử có mã của cơ quan thuế hoàn toàn thông qua Tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ  giá trị gia tăng trong lĩnh vực Hóa đơn điện tử (chính là các tổ chức đã cung cấp dịch vụ GTGT về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-Van) tuy nhiên có thêm dịch vụ hóa đơn). Nhà nước chỉ quy định nguyên tắc áp dụng HĐĐT và không cung cấp ứng dụng hoặc giải pháp để áp dụng HĐĐT mà các doanh nghiệp sẽ thực hiện theo cơ chế thị trường. 

- Mehico quy định cơ quan thuế có cung cấp ứng dụng HĐĐT để các doanh nghiệp áp dụng và khoảng 10% các doanh nghiệp sử dụng ứng dụng của cơ quan thuế, 90% các doanh nghiệp sử dụng HĐĐT thông qua Tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ  giá trị gia tăng trong lĩnh vực Hóa đơn điện tử vì ngoài dịch vụ về HĐĐT, các tổ chức này còn cung cấp thêm các dịch vụ giá trị gia tăng khác tích hợp cùng với ứng dụng HĐĐT. 

Khi sử dụng HĐĐT thông qua Tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ  giá trị gia tăng trong lĩnh vực Hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp đều phải trả phí dịch vụ tính theo số lượng hóa đơn sử dụng. Trường hợp sử dụng ứng dụng HĐĐT của cơ quan thuế thì doanh nghiệp không phải trả phí. 

Từ kinh nghiệm quốc tế nêu trên và căn cứ thực tế cần xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, đề xuất bổ sung quy định về tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (T-Van) và T-Van được thu phí dịch vụ tính theo số lượng hóa đơn sử dụng. 

Cụ thể gồm các nội dung:

- Cơ quan thuế thực hiện lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (T-Van). 

- Trình Chính phủ giao Bộ Tài chính quy định cụ thể: 

+ Tiêu chí lựa chọn tổ chức T-Van.

+ Quy định trình tự ký thóa thuận cung cấp dịch vụ T-VAN về hóa đơn điện tử.

+ Quy định các trường hợp bị chấm dứt thỏa thuận cung cấp dịch vụ T-VAN.

+ Quy định thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T-Van. 

+ Quy định mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-Van với người nộp thuế khi cung cấp dịch vụ HĐĐT, trong đó quy định rõ: Tổ chức cung cấp dịch vụ T-Van được thu tiền sử dụng dịch vụ GTGT về hóa đơn điện tử từ người nộp thuế để đảm bảo duy trì hoạt động theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa hai bên; Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế. 

+ Quy định mối quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế gồm: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế; Trách nhiệm của cơ quan thuế.


2.6. Quy định về quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn

Trên cơ sở kế thừa những quy định tại Nghị định số 51 về hoá đơn, nhưng đề xuất có sửa đổi, bổ sung phù hợp với việc áp dụng hóa đơn điện tử gồm: 

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ 

- Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn 

- Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ 

- Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn trong đơn vị kế toán

- Lưu trữ, bảo quản hóa đơn 

- Hủy hóa đơn 

- Thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.
Trên đây là nội dung tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và một số kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách về hóa đơn cho phù hợp với thực tế, tiếp tục góp phần thúc đẩy đầu tư và sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong những năm tới./.

� Trước năm 2011, theo Nghị định 89/2002/NĐ-CP thì: (i) các doanh nghiệp mới thành lập phải mua hóa đơn của cơ quan thuế, sau một thời gian hoạt động cơ quan thuế kiểm tra đáp ứng các điều kiện nhất định mới được tự in (đặt in hóa đơn để sử dụng); (ii) Tổng cục Thuế tập trung đặt in hóa đơn để chuyển các Cục thuế bán cho các doanh nghiệp.


� Bộ tiêu chí và chỉ số phân tích thông tin đánh giá NNT có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, tin, phát hành và sử dụng hóa đơn ban hành kèm theo Quyết định 253/QĐ-BTC ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành


Tại Điều 7 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định: “1. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.


2. Hóa đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”





� Nghị định số 51/2010/NĐ-CP có quy định 01 điều (Điều 7) về hoá đơn điện tử với nội dung cơ bản: “1. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; 2. Hóa đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”.


� Theo đánh giá của đại diện công ty Nielsen (công ty nghiên cứu thị trường), thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2016 trị giá lên tới 4 tỷ USD (tương đương gần 100.000 tỷ đồng) với tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới 22%. Việt Nam có dân số 91 triệu người, 45% dân số đã tiếp cận Internet, 28% người sử dụng Internet đã tiếp cận thương mại điện tử, trung bình mỗi người Việt sử dụng Internet chi 160 USD cho thương mại điện tử một năm. Trong 5 năm tới, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt 10 tỷ USD.


� Ngành thuế đã đẩy mạnh kê khai, nộp thuế điện tử thông việc kết nối hệ thống ứng dụng ngành thuế với các nhà cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng Internet (T-VAN). Kết quả tính đến hết tháng 3/2017, trong số 581.875 doanh nghiệp đang hoạt động thì có 576.056 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 99%) đã thực hiện khai thuế điện tử và 565.099 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 97%) đã thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử tại các Ngân hàng thương mại.


� Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam năm 2016 khoảng 360 tỷ USD được thực hiện thông qua gần 73.000 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, với khoảng 4,69 triệu tờ khai hải quan xuất khẩu, 5,04 triệu tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai toàn bộ bằng phương thức điện tử. Trong đó, khoảng 95-97% kim ngạch nhập khẩu (khoảng 174 tỷ USD) là nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nước.


� Tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016.
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